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(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên  !   ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: SINH HỌC ;           Chuyên ngành: Sinh lý học người&động vật và Sinh y học 
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1. Họ và tên người đăng ký: TRƯƠNG HẢI NHUNG  

2. Ngày tháng năm sinh: 02/07/1985; Nam        ; Nữ ! ! ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh ; Tôn giáo: Phật giáo 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  !    

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Phường Long Bình, Quận 9, Tp. Hồ 
Chí Minh 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, 
tỉnh): 10, Đường D1, Tái Định Cư Long Sơn, Khu phố Thái Bình 2, Phường Long Bình, 
Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 10, Đường D1, Tái Định 
Cư Long Sơn, Khu phố Thái Bình 2, Phường Long Bình, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại nhà riêng: …………...; Điện thoại di động: 0907 974 904; E-mail: 
thnhung@hcmus.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 
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Từ năm 2007 đến nay: Giảng viên - Bộ môn Sinh học và CNSH Động vật, Trường ĐH Khoa 
học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia Tp.HCM  

Từ năm 2014 đến nay: Phó trưởng phòng - PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, 
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia Tp.HCM 

Từ năm 2016 đến năm 2018: Phó trưởng khoa – Khoa Sinh học và Công nghệ Sinh học, 
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia Tp.HCM 

Chức vụ hiện nay: Phó trưởng phòng - PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Trường 
ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia Tp.HCM; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng khoa 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia Tp.HCM 

Địa chỉ cơ quan: 227, Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại cơ quan:0286 2884 499 , 0287 3089 899 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Y 
Phan Châu Trinh 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 
nộp hồ sơ): ……………..……… …………………………………………………………… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 10 tháng 09 năm 2007, ngành: Công nghệ Sinh học, chuyên 
ngành: Công nghệ sinh học Y dược  

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Tp.HCM, Việt 
Nam 

- Được cấp bằng ThS ngày 26 tháng 05 năm 2011, ngành: Sinh học, chuyên ngành: Sinh 
học thực nghiệm hướng Sinh lý động vật 

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Tp.HCM, Việt 
Nam 

- Được cấp bằng TS ngày 07 tháng 10 năm 2016, ngành: Sinh học , chuyên ngành: Sinh lý 
học người và động vật  

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Tp.HCM, Việt 
Nam 

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ..., ngành: ……….., chuyên ngành: ……… 

……………………………………………..………………………………………..………. 

Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ……………………………………………..………… 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ……. , 

ngành: ……………………………………………..……………………………………….. 
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11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường ĐH Khoa 
học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia Tp.HCM  

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Sinh 
học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Y học tái tạo và tế bào gốc 

- Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc phục vụ cấy ghép điều trị, kết hợp tế bào gốc với công 
nghệ gen và y học tái tạo (công nghệ mô, vật liệu thay thế) để phục vụ điều trị bệnh về gan-
mật. 

- Nghiên cứu xây dựng các mô hình in vitro (tế bào gốc, tế bào gan, tế bào hình sao, tế bào 
Kupffer, tế bào ung thư…) phục vụ cho công tác sàng lọc thuốc và các hợp chất tự nhiên có 
tác dụng điều trị bệnh.  

- Liệu pháp phân tử và thuốc sinh học trong điều trị bệnh lí gan 

- Nghiên cứu vai trò của sự tự thực trong xơ gan và ung thư gan nhằm phát triển các liệu 
pháp mới 

- Nghiên cứu các biomarker quan trọng phục vụ công tác chẩn đoán sớm xơ gan và ung thư 
gan hướng tới các sản phẩm mới phục vụ chẩn đoán 

- Nghiên cứu xây dựng các mô hình động vật bệnh lí gan-mật phục vụ nghiên cứu.  

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) …… NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn 06 HVCH  bảo vệ thành công luận văn ThS (ứng viên chức danh GS không 
cần kê khai); 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 13 đề tài trong đó cấp Bộ KHCN 
04 đề tài; cấp Đại học Quốc gia Tp.HCM 06 đề tài (chủ nhiệm 1 đề tài Trọng điểm ĐHQG 
Tp.HCM); cấp Sở/tỉnh 03 đề tài (đồng chủ nhiệm 1 đề tài); hiện đang chủ nhiệm 1 đề tài 
Nafosted đang tiến hành; 

- Đã công bố (số lượng) 58 bài báo/báo cáo KH, trong đó 22 bài báo trên tạp chí quốc tế có 
uy tín (ISI/Scopus); 9 bài tạp chí trong nước; 12 bài hội nghị Quốc tế và 15 bài hội nghị 
trong nước; 

- Đã được cấp 01 bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

- Số lượng sách đã xuất bản gồm 04 chương sách quốc tế, 01 sách tham khảo trong nước, 1 
giáo trình trong đó tất cả đều thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

Danh hiệu  

Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2016 (Số 680 
QĐ/TWĐTN ngày 26/12/2016) 
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Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Tp.HCM 2010, 2011, 7 
năm liên tục từ 2013 đến năm 2019 

Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia Tp.HCM 2015 (1646/QĐ-ĐHQG ngày 15/12/2015), 
2018 (1224/QĐ-ĐHQG ngày 10/10/2018)  

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo 2016 (1949/QĐ-BGDĐT ngày 9/6/2016) 

Cán bộ trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc gia Tp.HCM năm 2015 

Cán bộ trẻ tiêu biểu cấp Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM năm 2009, 2011 
và 2015 

Khen thưởng  

Giải thưởng KHCN Thanh niên “Quả cầu vàng” 2016 của Trung Ương Đoàn và Bộ Khoa 
học & Công Nghệ (Cúp biểu trưng và chứng nhận) 

Bằng khen Giám đốc Đại học Quốc gia về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015 
(1647/QĐ-ĐHQG ngày 15/12/2015), 2017 (1388/QĐ-ĐHQG ngày 07/12/2017) và 2019 
(1221/QĐ-ĐHQG ngày 17/10/2019) 

Bằng khen Gíam đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM cho Giảng viên Hướng dẫn Sinh viên đạt 
Giải nhất hội thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka 2014 

Bằng khen Gíam đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM về công bố khoa học năm học 2009-2010 
(QĐ 1446/QĐ-ĐHQG ngày 21/12/2010) 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 
hiệu lực của quyết định): Không  
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1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Về tiêu chuẩn đạo đức  

-! Có tư tưởng tốt, trong sáng trong suy nghĩ và nhận thức. 
-! Tư cách đạo đức tốt, luôn gương mẫu trong cuộc sống và công việc, đề cao đạo đức 

của người Thầy.  
-! Lối sống lành mạnh, tác phong chuẩn mực, luôn thân thiện, giúp đỡ đồng nghiệp và 

sinh viên. Xây dựng hình ảnh người giảng viên thân thiện, nghiêm túc trong công 
việc và hoà đồng trong các hoạt động phong trào. 

-! Không ngừng tự học tập, bồi dưỡng, trau dồi đạo đức và năng lực chuyên môn. Tham 
gia nhiều khoá học về đảm bảo chất lượng đào tạo do ĐHQG Tp.HCM và Trường 
ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức. Hoàn thành và được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư 
phạm và an toàn sinh học phòng thí nghiệm. Năm 2016, tôi tham gia khoá học quốc 
tế về Laboratory Animal Science và được cấp bằng (certificate of competence). Tôi 
luôn ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ và tích cực tham gia các khoá học, chương 
trình đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người giảng viên. 

-! Tác phong làm việc khoa học, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự và hình ảnh của 
người giảng viên trẻ tiêu biểu.  

-! Luôn tôn trọng người học, bảo vệ quyền lợi chính đáng và đối xử công bằng với 
người học.  
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Về nhiệm vụ  

a.! Nhiệm vụ giảng viên  

Công tác đào tạo  

-! Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao với tinh thần cầu tiến và trách nhiệm. 
Đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên theo quy định.  

-! Hoàn thành công tác giảng dạy theo kế hoạch của Bộ môn/Khoa/Nhà trường. Đảm 
bảo hoàn thành số giờ chuẩn theo quy định.  

-! Tham gia giảng dạy và đào tạo hệ đại học cho ngành Sinh học, ngành CNSH hệ đại 
trà và hệ chất lượng cao của Khoa Sinh học-CNSH, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 
ĐHQG Tp.HCM. Chuyên ngành đào tạo và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa 
học gồm có 2 chuyên ngành là Sinh học Động vật và CNSH Y Dược. Đối với đào 
tạo Sau đại học, tôi tham gia đào tạo cho 2 chuyên ngành cao học là Sinh học thực 
nghiệm – Hướng Sinh lý động vật và CNSH. Tôi đã hướng dẫn 06 học viên cao học 
bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ (trong đó có 1 học viên của Trường ĐH Quốc tế 
- ĐHQG Tp.HCM); hiện đang hướng dẫn 1 nghiên cứu sinh và 3 học viên cao học.  

-! Về đổi mới phương pháp giảng dạy, tôi tham gia nhóm triển khai CDIO trong Khoa 
và áp dụng CDIO trong giảng dạy các môn học.  

Công tác nghiên cứu khoa học  

Tôi đã xây dựng hướng nghiên cứu y học tái tạo gan ngày càng phát triển với nhiều 
đề tài khoa học công nghệ (1 đề tài Quỹ Nafosted, 1 đề tài cấp trọng điểm ĐHQG – đã 
nghiệm thu, 1 đề tài hợp tác quốc tế và 2 đề tài Vườn Ươm KHCN Trẻ - Thành Đoàn 
Tp.HCM- đã nghiệm thu); 1 giải pháp hữu ích đã được cấp bằng độc quyền, 7 bài báo quốc 
tế có uy tín (ISI/Scopus/Q2, Q4), 2 bài báo trong nước và có các báo cáo tại các Hội nghị 
Quốc tế uy tín về nghiên cứu bệnh lí Gan như Liver Meeting của Hiệp Hội nghiên cứu bệnh 
Gan Hoa Kì, nghiên cứu của chúng tôi còn được chọn là 10% Top poster của Hội nghị (Hội 
nghị tổ chức hàng năm với hàng ngàn công bố từ các nước trên thế giới, Kỷ yếu Hội nghị 
được tạp chí Hepatology SCIE/Q1 xuất bản) và nhiều báo cáo Hội nghị trong nước.  

Các đề tài nghiên cứu đã tạo điều kiện để hướng nghiên cứu  Y học tái tạo gan phát 
triển nhanh và mạnh hơn tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Tp.HCM. Từ các 
thành quả đã đạt được, các thành viên hướng nghiên cứu đã tích luỹ và làm chủ được các 
quy trình kĩ thuật và phương pháp nghiên cứu hiện đại về tế bào gốc như phân lập, nuôi cấy 
và biệt hoá tế bào gốc từ tuỷ xương, mô mỡ,… thành tế bào gan, về sinh học phân tử và 
thực nghiệm điều trị trên mô hình động vật mắc bệnh xơ gan. Hiện nay trên cả nước, số 
lượng nhóm nghiên cứu tiếp cận và thử nghiệm các phương pháp/công nghệ mới trên mô 
hình cận lâm sàng về bệnh gan là chưa nhiều. Với các kết quả có được về công nghệ tế bào 
gốc trong tái tạo gan, về điều trị xơ gan trên mô hình động vật bằng công nghệ tế bào gốc 
và kinh nghiệm xây dựng mô hình động vật bệnh lí gan mật, hướng nghiên cứu Y học tái 
tạo Gan-Mật tại Trường đã trở thành địa chỉ tin cậy của các trung tâm/viện/trường muốn kí 
kết hợp tác. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã hợp tác nghiên cứu với một số đơn vị 
nghiên cứu có uy tín như ĐH Illinois – Hoa Kì, tổ chức IPSAC-VN, tổ chức nghiên cứu 
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bệnh gan Fondazione Italiana Fegato – Ý, Trường ĐH Trieste – Ý và Trường ĐH Y Cần 
Thơ.  

b.! Nhiệm vụ quản lý  
Từ 2014 đến nay, tôi hoàn thành nhiệm vụ quản lý là Phó trưởng phòng PTN Nghiên 

cứu và Ứng dụng Tế bào gốc. PTN Tế bào gốc là phòng thí nghiệm có thành tích xuất sắc 
về hoạt động khoa học công nghệ của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. PTN 
Tế bào gốc đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp ĐHQG liên tục từ năm 2008 đến 
2016.  
PTN được tặng cờ và bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo năm học 2015-2016 và bằng khen 
Thủ Tướng Chính phủ năm 2016. Từ nền tảng sự phát triển của PTN Tế bào gốc, đề án 
thành lập Viện Tế bào gốc đã được Nhà trường thông qua nhằm đẩy mạnh hơn nữa các ứng 
dụng của tế bào gốc.  

Từ năm 2016 – 2018, với vai trò là Phó Trưởng Khoa – Khoa Sinh học & CNSH, tôi 
phụ trách triển khai công tác đảm bảo chất lượng đào tạo, thực hiện công tác báo cáo tự 
đánh giá và kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA cho chương trình đào tạo ngành Sinh học 
của Khoa. Năm 2017, chương trình đào tạo ngành Sinh học của Khoa chính thức kiểm định 
và đạt tiêu chuẩn AUN-QA. Đây là chương trình đầu tiên của Khoa đạt được chuẩn này. 
Năm 2018, tôi tiếp tục tham gia thành viên chính trong nhóm viết báo cáo tự đánh giá cho 
chương trình đào tạo ngành CNSH của Khoa, tham gia hỗ trợ các công tác về đảm bảo chất 
lượng và đánh giá kiểm định của chương trình đào tạo đại học và sau đại học ngành CNSH.  

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (*): 

- Tổng số 13 năm: 2007 đến nay  

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ 

TT Năm học 

Số lượng NCS 
đã hướng dẫn 

Số lượng 
ThS/CK2/ 
BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 
khóa luận 
tốt nghiệp 
ĐH đã HD 

Số lượng giờ 
giảng dạy trực 
tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 
giảng trực 

tiếp/giờ quy 
đổi/Số giờ định 

mức Chính Phụ ĐH SĐH 
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Từ 2014 đến nay: Phó trưởng phòng PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc (PTN cấp trường 
ĐH Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Tp.HCM) thuộc hệ thống PTN trọng điểm Đại học Quốc Tp.HCM  
(Định mức giờ chuẩn 80%) 

Từ 2016-2018: Phó trưởng khoa Khoa Sinh học Công nghệ sinh học (Định mức giờ chuẩn 80%) 
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(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 
Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, đượcsửa đổi bổ sung bởi Thông tư 
số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông 
tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

3. Ngoại ngữ: 
3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: tiếng Anh 
a) Được đào tạo ở nước ngoài: 
- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 
- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: ………. năm…… 
b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: …….số bằng: …….…; năm cấp:……… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:!  
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Anh ngữ 
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): chương trình Công nghệ Sinh học chất lượng cao 
(môn học Sinh học đại cương 2 phần Animal Form and Function), Môn Ứng dụng CNSH 
trong chọn giống vật nuôi (đề án tiếng anh tăng cường năm học 2015-2016) của Trường ĐH 
Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Tp.HCM, Việt Nam; Hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp đại học 
và cao học bằng tiếng Anh cho sinh viên/học viên, Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG Tp.HCM, 
Việt Nam 
d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): IELTS 6.0; TOEFL iBT 75; GRE 1100 
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 
hoặc 

HVCH/CK2/
BSNT 

Đối tượng Trách nhiệm 
hướng dẫn 

Thời gian 
hướng dẫn 
từ …  đến 

… 
Cơ sở đào tạo 

Ngày, tháng, 
năm được cấp 
bằng/có quyết 
định cấp bằng NCS HVCH/C

K2/BSNT Chính Phụ 
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Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 
5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

TT Tên sách 
Loại sách 
(CK, GT, 
TK, HD) 

Nhà xuất 
bản và 

năm xuất 
bản 

Số tác 
giả Chủ biên 

Phần biên 
soạn (từ 

trang … đến 
trang) 

Xác nhận của 
cơ sở GDĐH 

(số văn bản xác 
nhận sử dụng 

sách) 

Trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ 
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stem cells. In: 
Stem cell 
processing 
(Vol I). Stem 
Cells in 
clinical 
applications 
(series) "

* "

Hướng dẫn 
thực hành sinh 
lý học và công 
nghệ sinh học 

động vật 
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Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 
và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản sau PGS/TS: _` %aWb%c>d%c9%
efgf%hi%
Lưu ý: 
- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh 
PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS; 
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 
nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có). 
8%!j4%4>k%lmnc%cocN CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 
sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-
56; 145-329). 
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Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN 
 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT Tên bằng độc quyền sáng 
chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 
quan cấp 

Ngày tháng 
năm cấp 

Tác giả chính/ 
đồng tác giả Số tác giả 

1 
Quy trình biệt hoá tế bào gốc 
trung mô thành tế bào gan  

Cục sở hữu 
trí tuệ 

27/2/2020 
(1559w/QĐ-
SHTT) 

Tác giả chính  3 

- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi 
được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 01  

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế: 

TT Tên giải thưởng Cơ quan/tổ chức ra 
quyết định 

Số quyết định và 
ngày, tháng, năm Số tác giả 

1 
Giải thưởng KHCN 
Thanh niên “Quả cầu 
vàng”, Việt Nam  

TW Đoàn TNCS và 
Bộ Khoa học Công 

nghệ  

Số 680 
QĐ/TWĐTN ngày 

26/12/2016 

1 

- Trong đó, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được 
cấp bằng TS: 01  

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng 
thực tế: ..…………………………………………………………………………………..… 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): ……………………. 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): ……………………… 

- Giờ giảng dạy 
+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ………… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ……………………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: …. 
………………………………………………………………………………………….. 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 
(ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 
ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  …………………………………………………………………… 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

 

 

 




